
 ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NGA SƠN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 550/UBND-NN                                 Nga Sơn, ngày 13 tháng 8  năm 2015 
V/v Báo cáo kết quả sản xuất trồng trọt
 năm 2014, ước thực hiện năm 2015 
 và kế hoạch năm 2016.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Thanh Hóa.

Thưc  hiên  Công  văn  sô  1828/SNN&PTNT,  ngày  23/7/2015 của  Sở Nông 
nghiêp&PTNT tỉnh Thanh Hóa vê viêc báo cáo kết quả sản xuất trồng trọt năm 
2014, ước thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016. UBND huyện đã giao cho 
Phòng Nông nghiệp&PTNT chủ trì phối hợp với Chi cục Thống kê cùng các ban 
ngành có liên quan kiểm tra, rà soát tổng hợp xây dựng kế hoạch sản xuất thực hiện 
2015 và ước kế hoạch 2016. UBND huyện Nga Sơn báo cáo kết quả như sau:

1. Kết quả sản xuất trồng trọt năm 2014, ước thực hiện năm 2015 và kế hoạch 
năm 2016 (theo phụ lục 1).

2. Thực trạng sử dụng giống lúa và cơ cấu giống lúa ( phụ lục 2 và 3).
3. Thực trạng về quy mô, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất lúa ( phụ lục 4).
4. Tình hình sử dụng đất trồng lúa ( phụ lục 5).
5. Tình hình tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất lúa ( phụ lục 6). 
6. Tình hình áp dụng biện pháp kỹ thuật trong sản xuất lúa ( phụ lục 7).
7. Kế hoạch chuyển đổi đất lúa năng suất, hiệu quả thấp sang các loại cây 

trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn từ 2015- 2020 ( phụ lục 8).
Vậy, UBND huyện báo cáo kết quả, thực trạng sản xuất, tình hình sử dụng 

dụng đất và tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch chuyển đổi đất sản xuất Nông nghiệp trên 
địa bàn huyện để Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thanh Hóa tổng hợp./.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
- Như kính gửi; PHÓ CHỦ TỊCH
- TTHU, TT HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NN.

    Nguyễn Văn Phùng
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Phụ lục 1.    Kết quả sản xuất trồng trọt năm 2014, ước thực hiện năm 2015 
và kế hoạch năm 2016 

(Kèm theo công văn số           /UBND-NN  ngày       /8/2015)

TT Chỉ tiêu Đơn 
vị

Thực 
hiện 
2014

Năm 2015

Kế hoạch 
2016Kế 

hoạch

TH 6 
tháng 

đầu năm 

Ước 
thực 

hiện cả 
năm

1  Tổng diện tích gieo trồng ha      
                    Vụ đông " 1.621 1.957  1.767 1.765 
                    Vụ chiêm xuân " 7.399,29 7.605  7.309  7.309 7.309 
                    Vụ thu mùa " 7.276,3 7.279  7.230 7.084 
2 Năng suất, sản lượng một số 

cây trồng chủ yếu
 

 
    

* Cây lương thực       
  - Lúa cả năm       
                + Diện tích ha 9.470,8 9.496 4.215,6 9.482.0 9.482.0
                      Trong đó: Lúa lai " 4735.4 4.748 2.107,8   
 Lúa chất lượng cao ha 4735.4  4.748 2.107,8    
               +  Năng suất tạ/ha 58,43 58.6 63.6   
               + Sản lượng tấn 55.329 55.646 28.824   
 Vụ chiêm xuân ha 4.128,4  4.215,6   
               + Năng suất tạ/ha 63.5  63.6   
               + Sản lượng tấn 26.215  28.824   
 Vụ mùa ha 5192     
               + Năng suất tạ/ha 54     
               + Sản lượng tấn 28.034     

- Ngô ha      
               + Năng suất tạ/ha      
               + Sản lượng tấn      
 Vụ đông ha 147 206  151 179 
               + Năng suất tạ/ha 30 35  31 35 
               + Sản lượng tấn 440 721  469 626 
 Vụ chiêm xuân ha 368,8  362   
               + Năng suất tạ/ha 46  45.1   
               + Sản lượng tấn 1.698  1.632   
 Vụ thu mùa ha 359     
               + Năng suất tạ/ha 40     
               + Sản lượng tấn 1.438     
* Cây có củ       
  - Khoai lang ha      
               + Năng suất tạ/ha      
               + Sản lượng tấn      
* Rau đậu các loại       
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TT Chỉ tiêu Đơn 
vị

Thực 
hiện 
2014

Năm 2015

Kế hoạch 
2016Kế 

hoạch

TH 6 
tháng 

đầu năm 

Ước 
thực 

hiện cả 
năm

  - Rau cả năm ha 1.549 1.753.0 359 1.686.0  
               + Năng suất tạ/ha 125 127.0 146.0 128.0  
               + Sản lượng tấn 19.362 22,3 5.3 21,2  
  - Đậu các loại ha      
               + Năng suất tạ/ha      
               + Sản lượng tấn      
* Cây công nghiệp hàng năm       
  - Lạc cả năm ha      
               + Năng suất tạ/ha      
               + Sản lượng tấn      
 Trong đó:       
 Vụ đông ha 366   394 385 
               + Năng suất tạ/ha 22   24 25 
               + Sản lượng tấn 805   940 962 
 Vụ chiêm xuân ha 1.160,8  1.133,1   
               + Năng suất tạ/ha 16  22   
               + Sản lượng tấn 1.844  2.490   
 Vụ thu mùa ha      
               + Năng suất tạ/ha      
               + Sản lượng tấn      
  - Đậu tương cả năm ha      
                Năng suất tạ/ha      
                Sản lượng tấn      
 Vụ đông ha      
               + Năng suất tạ/ha      
               + Sản lượng tấn      
 Vụ chiêm xuân ha      
               + Năng suất tạ/ha      
               + Sản lượng tấn      
 Vụ thu mùa ha      
               + Năng suất tạ/ha      
               + Sản lượng tấn      
  - Cói cả năm ha 1.964 1.979 839 1.860 1.714 
               + Năng suất tạ/ha 60.6 67.2 67.9 67 70 
               + Sản lượng tấn 11.913 13.300 5.701 12.400 11.998 
3 Các sản phẩm lợi thế       
* Lúa       
 - Lúa thâm canh năng suất chất  

lượng cao
ha      3.000
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TT Chỉ tiêu Đơn 
vị

Thực 
hiện 
2014

Năm 2015

Kế hoạch 
2016Kế 

hoạch

TH 6 
tháng 

đầu năm 

Ước 
thực 

hiện cả 
năm

               + Năng suất tạ/ha     65 
               + Sản lượng tấn      19.500
 - Lúa giống ha      
               + Năng suất tạ/ha      
               + Sản lượng tấn      
* Ngô       
 - Ngô thâm canh năng suất chất 

lượng cao
ha      

               + Năng suất tạ/ha      
               + Sản lượng tấn      
 - Ngô giống ha      
               + Năng suất tạ/ha      
               + Sản lượng tấn      
* Rau an toàn ha  12   12 
               + Năng suất tạ/ha  175    175 
               + Sản lượng tấn  204     240
* Hoa cây cảnh ha      
               + Năng suất tạ/ha      
               + Sản lượng tấn      
* Cây ăn quả ha      
               + Năng suất tạ/ha      
               + Sản lượng tấn      
* Cây thức ăn chăn nuôi ha      
               + Năng suất tạ/ha      
               + Sản lượng tấn      
4 Diện tích cơ giới hóa       

* Trong sản xuất lúa

 

Trong đó: - Đồng bộ ha      
                - Khâu làm đất ha 9.470,8 9.496 4.215,6 9.482.0  9.482
                - Khâu gieo cấy ha  600   375  650  700
                - Khâu thu hoạch ha  6.300 7.500  2.800  6.500  7.000
*  Trong  sản  xuất  các  cây 
trồng khác (cây thuốc lào ) ha 115 113 215

5
Diện tích liên kết giữa nông 
dân với doanh nghiệp trong 
SX và tiêu thụ 

ha      

 Trong đó: 
- Sản xuất giống lúa lai ha      

- Sản xuất giống lúa thuần ha      
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TT Chỉ tiêu Đơn 
vị

Thực 
hiện 
2014

Năm 2015

Kế hoạch 
2016Kế 

hoạch

TH 6 
tháng 

đầu năm 

Ước 
thực 

hiện cả 
năm

- Sản xuất lúa thương phẩm ha      
- Sản xuất các cây trồng khác 
(xin ghi cụ thể từng loại cây)

6  Diện tích cánh đồng mẫu lớn ha     50  100

Phụ lục 2:  Thực trạng sử dụng giống lúa
(Kèm theo công văn số           /UBND-NN ngày       /8/2015)

TT Chỉ tiêu Khối lượng
(tấn)

Tỷ lệ
(%)

1 Tổng nhu cầu giống lúa cả năm 331,9
 Giống lúa lai 142,3 50
 Giống lúa thuần

Giống lúa chất lượng cao 189,6 50
2 Nguồn gốc giống lúa đưa vào sản xuất

 
Nông dân sử dụng giống do các doanh 
nghiệp sản xuất 331,9 100

 Nông dân tự để và trao đổi   

Phụ lục 3  Cơ cấu giống lúa năm 2015
(Kèm theo công văn số           /UBND-NN ngày       /8/2015)

Vụ 
sản 
xuất

Loại giống Tên giống Diện tích 
(ha)

Tỷ lệ 
(%)

Vụ 
Xuân

Lúa lai
VT404, ZZD 001, Thái Xuyên 
111, C.ưu đa hệ số 1  2.107,8 50

Lúa thuần   
Lúa chất lượng 
cao

 RVT, Bắc thơm sô7, Nếp 
(DT52, N97)  2.107.8 50

Lúa địa phương   
Lúa chịu hạn   

Vụ Mùa
Lúa lai

 VT404,
Thái xuyên 111, ZZD001  2.662,5 50

Lúa thuần   
Lúa chất lượng 
cao

 Hoa khôi 4, RVT, BT số 7, 
BC15

 2.662,5 50
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Lúa địa phương   
Lúa chịu hạn    

Phụ lục 4: Thực trạng về quy mô diện tích đất trồng lúa và cơ sở hạ tầng phục 
vụ sản xuất lúa

(Kèm theo công văn số           /UBND-NN ngày       /8/2015)
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng
1  Diện tích đất trồng lúa bình quân m2/hộ 2.186,2
2 Số thửa bình quân thửa/hộ 1,53
3 Giao thông nội đồng

Đường nội đồng đã kiên cố hóa km 156,4
Đường nội đồng chưa kiên cố hóa km 373,5

4 Thủy lợi
Diện tích tưới tự chảy ha 0
Diện tích tưới bằng hồ đập nhỏ ha 0
Diện tích chờ nước trời ha 1.425,4
Kênh mương đã kiên cố hóa km 257,3
Kênh mương chưa kiên cố hóa km 402

Phụ lục 5:  Tình hình sử dụng đất trồng lúa
(Kèm theo công văn số           /UBND-NN ngày       /8/2015)

TT Chỉ tiêu
Diện tích (ha)

2014 Ước 2015 KH 
2016

KH 
2020

1
Tổng diện tích đất trồng lúa 
(diện tích đất canh tác) 5.316,53 5.316,53 5.316,53  

 
 - Diện tích đất chuyên trồng 
2 vụ lúa

4.215,6 4.215,6 4.215,6
 

 
 - Diện tích đất 2 vụ lúa - 1 
vụ Đông 1.700 1.700 1.700  

  - Diện tích 1 vụ lúa 1.101,47 1.101,47 1.101,47  

 
+ Diện tích gieo trồng 1 vụ 
lúa xuân 0 0 0  
+ Diện tích gieo trồng 1 vụ 
lúa mùa 1.101,47 1.101,47 1.101,47

  - Diện tích lúa nương 0 0  
2 Diện tích sản xuất hạt giống 0 0  
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lúa

 
 - Diện tích sản xuất giống 
lúa lai 0 0  

 
 - Diện tích sản xuất giống 
lúa thuần 0 0  

Phụ lục 6: Tình hình tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất lúa
(Kèm theo công văn số           /UBND-NN ngày       /8/2015)

TT Chỉ tiêu ĐVT 2014 Ước 2015
1 Tiêu thụ

 - Lượng thóc phục vụ tiêu dùng tấn  20.4  20.6

 - Lượng thóc hàng hóa tấn  34.929  35.046

  Trong đó:     - Thương phẩm tấn  55.329  55.646

                      - Giống lai (nếu có) tấn  33.0  33.387

                      - Giống thuần (nếu có) tấn  22.329  22.259

2 Hiệu quả sản xuất    
2.1 Giá trị sản xuất 
  - Sản xuất lúa lai thương phẩm Tr.đồng/ha  42  42

  - Sản xuất lúa thuần thương phẩm Tr.đồng/ha  44.8  44.8

  - Sản xuất hạt giống lúa lai (nếu có) Tr.đồng/ha   

- Sản xuất hạt giống lúa thuần (nếu có) Tr.đồng/ha

2.2 Hiệu quả kinh tế (lãi thực)
 - Sản xuất lúa lai thương phẩm đồng/ha 18.2 18.2

 - Sản xuất lúa thuần thương phẩm đồng/ha 19 19

 - Sản xuất hạt giống lúa lai (nếu có) đồng/ha

- Sản xuất hạt giống lúa thuần (nếu có) đồng/ha

Phụ lục 7: Tình hình áp dụng biện pháp kỹ thuật trong sản xuất lúa
(Kèm theo công văn số           /UBND-NN ngày       /8/2015)
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TT Khâu kỹ 
thuật Chỉ tiêu ĐVT Số 

lượng
Tỷ lệ 
(%)

1 Làm mạ     
   - Mạ dược ha/năm  270  
   - Mạ khay ha/năm 3.2  
   - Mạ khác ha/năm   
2 Làm đất     
   - Bằng máy ha/năm  16.000  
   - Bằng trâu, bò, … ha/năm  500  

  - Thủ công hoặc làm đất tốt 
thiểu ha/năm   

3 Cấy     
   - Diện tích gieo sạ ha/năm 0  
   - Diện tích cấy máy ha/năm  600  
   - Diện tích cấy thủ công ha/năm  8.864  
4 Bón phân     
   - Số lần bón phân lần/vụ  3  
   - Tổng lượng bón vô cơ kg/ha   
  Trong đó: + NPK kg/ha  1000  
                 + Phân đạm rê kg/ha 160  
                 + Ka li kg/ha 150  
                 + Lân kg/ha  500  
                 + Phân viên nén kg/ha   
   - Phân khác (...) kg/ha   

   - Diện tích lúa được sử dụng 
phân chuồng (cả năm) ha  0  

   - Lượng phân chuồng trên diện 
tích được sử dụng kg/ha  0  

   - Diện tích được sử dụng phân 
hữu cơ vi sinh kg/ha   

   - Lượng phân hữu cơ vi sinh 
trên diện tích được sử dụng kg/ha   

5 Sử dụng thuốc 
trừ cỏ     

   - Diện tích dùng thuốc trừ cỏ ha/năm   

   - Lượng thuốc trừ cỏ trên diện 
tích được sử dụng kg/ha   

   - Diện tích làm cỏ thủ công ha   

6 Sử dụng thuốc 
BVTV     

   - Số lần phun lần/vụ 2  
   - Lượng thuốc kg/ha/vụ   

Phụ lục 8: Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa
(Kèm theo công văn số           /UBND-NN ngày       /8/2015)
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TT Chỉ tiêu
Diện tích chuyển đổi (ha)

Năm 
2015

Năm 
2016 

Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Tổng diện tích đất lúa chuyển 
đổi  9,3  63,33  50,0  81,38 50,5 10,02

 1  Chuyển đổi đất 2 lúa     
 - Chuyển sang trồng ngô     

 
- Chuyển sang trồng cỏ và thức ăn 
chăn nuôi     

 - Chuyển sang trồng mía     
 - Chuyển sang trồng cây ăn quả  
 - Chuyển sang trồng rau     
 - Chuyển sang kết hợp lúa - cá   30,33  16,7  37,53 13,76 10,02

- Chuyển sang trang trại tổng hợp
2  Chuyển đổi đất 1 vụ  lúa xuân     

- Chuyển sang trồng ngô
- Chuyển sang trồng cỏ và thức ăn 
chăn nuôi 
- Chuyển sang trồng mía

- Chuyển sang trồng cây ăn quả 9,3 6,71 5,46
- Chuyển sang trồng rau 
- Chuyển sang kết hợp lúa - cá
- Chuyển sang cây trồng khác (đề 
nghị nêu rõ loại cây trồng)

3  Chuyển đổi đất 1 vụ lúa mùa
- Chuyển sang trồng ngô
- Chuyển sang trồng cỏ và thức ăn 
chăn nuôi 
- Chuyển sang trồng mía
- Chuyển sang trồng cây ăn quả
- Chuyển sang trồng rau 30 33,3 37,14 31,28
- Chuyển sang kết hợp lúa - cá
- Chuyển sang cây trồng khác (đề 
nghị nêu rõ loại cây trồng)
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